	TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ X

TRƯỜNG THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN 

TỈNH THÁI NGUYÊN

ĐỀ THI ĐỀ XUẤT
	ĐỀ THI MÔN: SINH HỌC

KHỐI 11

(Đề này gồm có 2 trang, gồm10 câu)


Câu 1: (2 điểm). Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng


a. Nước có vai trò gì đối với các cấu trúc của tế bào thực vật sau: Chất nguyên sinh, không bào, lục lạp? Tại sao phân tử nước có thể dễ dàng liên kết với các phân tử hữu cơ trong tế bào?

b. Sắp xếp các nguyên tố khoáng (1 – 5) vào đúng vị trí của vai trò và chức năng, triệu chứng (a – e) nguyên tố đó:

	STT
	Nguyên tố
	Vai trò – Chức năng

	1
	K
	a) ion kim loại phổ biến nhất trong các protein vận chuyển electron

	2
	N
	b) Nếu thiếu: lá nhỏ, mềm, mầm đỉnh chết

	3
	Ca
	c) Thành phần của các axit amin, nucleotit, diệp lục...

	4
	Mg
	d) Tạo áp suất trương nước của khí khổng

	5
	Fe
	e) Thành phần của diệp lục, tham gia hoạt hóa các enzim.


Câu 2 (3 điểm): Quang hợp và hô hấp

a. Tại sao các phản ứng của chu trình Canvin thực hiện không trực tiếp phụ thuộc vào ánh sáng nhưng nó không thể xảy ra vào ban đêm? Cho biết chức năng của lục lạp? Tại sao lục lạp của thực vật bậc cao có hình bầu dục? Lục lạp của cây ưa sáng và cây ưa bóng có gì khác nhau?.


b. Nghiên cứu hệ số hô hấp (RQ) ở một số đối tượng, người ta thu được bảng số liệu sau:

	Đối tượng nghiên cứu
	Hệ số hô hấp

	1. Các lá khác nhau có chứa nhiều đường
	1,0

	2. Hạt lúa mì nảy mầm
	1,0

	3. Hạt cây gai nảy mầm
	0,65

	4. Hạt cây gai chín
	1,22

	5. Quả táo chín
	1,0

	6. Quả chanh

- Toàn bộ

- Thịt quả

- Vỏ quả


	1,03

	
	2,09

	
	0,99



Từ bảng trên ta có thể rút ra những kết luận gì?

Câu 3 (2 điểm) : Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

a. Trên một cây bạch đàn cao 5m, người ta đóng 2 đinh dài theo chiều nằm ngang, đối diện nhau vào thân cây, ở độ cao cách đất 1m. Sau nhiều năm khi cây cao đến 10m, chiều cao nơi đóng đinh so với mặt đất và khoảng cách của 2 đinh có thay đổi không? Vì sao?

b. Thế nào là hiện tượng xuân hóa? Nêu ứng dụng của hiện tượng này?

Câu 4 (1 điểm): Sinh sản ở thực vật:

a. Nêu ưu điểm phương pháp nuôi cấy mô tế bào trong sản xuất giống cây trồng, cơ sở khoa học của phương pháp này?

b. Nêu một số ưu điểm của sinh sản hữu tính?

Câu 5 (2 điểm): Cảm ứng ở thực vật, thực hành
a. So sánh hai hiện tượng sau:


A: Chiếu sáng với cường độ thích hợp từ mọi hướng vào một hoa thì hoa nở.


 B: Khi được chiếu sáng từ một hướng nhất định, cây chỉ mọc về hướng ấy.

b. Tiến hành thí nghiệm như sau: Chọn hai lá cây cùng loại đã để 48 giờ trong tối, một lá được chiếu sáng đơn sắc màu đỏ, một lá được chiếu sáng đơn sắc màu xanh tím. Sau đó nhuộm màu cả hai lá bằng iot. Hãy cho biết: Mục đích của thí nghiệm? Vì sao phải để cây trong tối? Nêu hiện tượng và giải thích thí nghiệm?
Câu 6 (2 điểm): Tiêu hóa và hô hấp ở động vật

a. Ống dẫn tiêu hoá phân thành nhiều bộ phận khác nhau có tác dụng gì? Cho biết lợi ích của việc vi sinh vật sống cộng sinh trong ống tiêu hoá động vật ăn thực vật.

b. Cho bảng số liệu:

	Khí
	Áp suất từng phần (mmHg)

	
	Không khí
	Không khí trong phế nang
	Máu trong động mạch các mạch đi tới các phế nang
	Máu tĩnh mạch  trong các mạch từ phế nang đi ra

	O2
	159
	100-110
	40
	102

	CO2
	0.2-0.3
	40
	47
	40


Từ bảng trên rút ra được điều gì? Tại sao sự chênh lệch của khí CO2 tuy thấp, mà sự trao đổi khí CO2 giữa máu và không khí trong phế nang vẫn diễn ra bình thường?

Câu 7 (2 điểm): Tuần hoàn

a. Khi thể tích máu trong cơ thể giảm thì cơ thể tự động chống mất nước như thế nào?

b. Tần suất bị cao huyết áp ở những người bệnh đái tháo đường cao hơn nhóm người bình thường 1,5 – 3 lần. Giải thích?

Câu 8 (2 điểm): Cảm ứng ở động vật

a. Phân biệt sự lan truyên xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin và sợi trục không có bao miêlin.

 b. Dựa vào chức năng các vùng não bộ hãy nhận xét câu nói “người thuận tay trái nhanh nhẹn hơn hẳn người thuận tay phải”?

Câu 9 (2 điểm): Sinh sản ở động vật

a. Nêu vai trò của ostrogen và progesterone trong sinh sản. Tác động của 2 hoocmon này có gì khác nhau?
b. Nếu một người phụ nữ bị rối loạn chức năng vỏ tuyến trên thận làm tăng đáng kể hoocmôn sinh dục nam trong máu sẽ dẫn đến hậu quả gì? Giải thích?

Câu 10 (2 điểm): Sinh trưởng phát triển, bài tiết
    a. Điền tên hoocmôn liên quan hoặc các hiện tượng tương ứng vào bảng sau.


	Hiện tượng
	Hoocmôn liên quan.

	Nòng nọc biến thành ếch từ giai đoạn rất nhỏ. 
	

	Bướu cổ, đần độn.
	

	Hình thành đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp ở giới cái.
	

	
	GH thừa ở  giai đoạn trưởng thành 

	Ức chế quá trình lột xác  
	

	
	Ecđixơn


    b. Giải thích tai sao bệnh nhân với bệnh giảm chức năng thận thường thiếu máu? Mặt khác ,vì sao một số người bị u tại thận lại bị chứng tăng sản hồng cầu quá mức?     
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Câu 1: (2 điểm). Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng


a. Nước có vai trò gì đối với các cấu trúc của tế bào thực vật sau: Chất nguyên sinh, không bào, lục lạp? Tại sao phân tử nước có thể dễ dàng liên kết với các phân tử hữu cơ trong tế bào?


b. Sắp xếp các nguyên tố khoáng (1 – 5) vào đúng vị trí của vai trò và chức năng, triệu chứng (a – e) nguyên tố đó:

	STT
	Nguyên tố
	Vai trò – Chức năng

	1
	K
	a) ion kim loại phổ biến nhất trong các protein vận chuyển electron

	2
	N
	b) Nếu thiếu: lá nhỏ, mềm, mầm đỉnh chết

	3
	Ca
	c) Thành phần của các axit amin, nucleotit, diệp lục...

	4
	Mg
	d) Tạo áp suất trương nước của khí khổng

	5
	Fe
	e) Thành phần của diệp lục, tham gia hoạt hóa các enzim.


Đáp án:

	Câu 1a
	* Vai trò của nước đối với chất nguyên sinh: 
- Nước là thành phần chủ yếu của chất nguyên sinh, duy trì trạng thái keo, duy trì trạng thái hoạt động của chất nguyên sinh. Nước là nguyên liệu tham gia các phản ứng trong chất nguyên sinh. Nếu mất nước chất nguyên sinh bị cô đặc, các hoạt động trao đổi chất dừng lại, tế bào chết.

- Nước liên kết trong chất nguyên sinh liên kết chặt chẽ với các chất hữu cơ nên còn có vai trò bảo vệ chất hữu cơ trong chất nguyên sinh

* Vai trò của nước với không bào: Nước là thành phần chủ yếu của không bào, có vai trò hòa tan các chất tan trong không bào. Nước còn tham gia các phản ứng thủy phân trong không bào.

* Vai trò của nước với lục lạp: Nước là thành phần cấu trúc của lục lạp, duy trì tính ổn định cấu trúc của lục lạp. Nước là nguyên liệu các phản ứng quang hợp xảy ra trong lục lạp
* Phân tử nước có thể dễ dàng liên kết với các phân tử hữu cơ trong tế bào vì: Các phân tử hữu cơ luôn có các nhóm bên tích điện (Ví dụ: Protein có nhóm NH2+ tích điện dương, nhóm COO- tích điệm âm). Bản thân phân tử nước có tính phân cực nên từng phân tử nước sẽ liên kết với các nhóm bên tích điện tạo thành một lớp áo nước bao quanh các phân tử hữu cơ.
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ



	Câu 1b
	K – d; N – c ; Ca – b; Mg – e;  Fe – a


	 1đ


Câu 2 (3 điểm): Quang hợp và hô hấp

a. Tại sao các phản ứng của chu trình Canvin thực hiện không trực tiếp phụ thuộc vào ánh sáng nhưng nó không thể xảy ra vào ban đêm? Cho biết chức năng của lục lạp? Tại sao lục lạp của thực vật bậc cao có hình bầu dục? Lục lạp của cây ưa sáng và cây ưa bóng có gì khác nhau?.

b. Nghiên cứu hệ số hô hấp (RQ) ở một số đối tượng, người ta thu được bảng số liệu sau:

	Đối tượng nghiên cứu
	Hệ số hô hấp

	1. Các lá khác nhau có chứa nhiều đường
	1,0

	2. Hạt lúa mì nảy mầm
	1,0

	3. Hạt cây gai nảy mầm
	0,65

	4. Hạt cây gai chín
	1,22

	5. Quả táo chín
	1,0

	6. Quả chanh

- Toàn bộ

- Thịt quả

- Vỏ quả


	1,03

	
	2,09

	
	0,99



Từ bảng trên ta có thể rút ra những kết luận gì?

Đáp án: 

	Câu 2a
	a.Các phản ứng của chu trình Canvin không trực tiếp sử dụng ánh sáng nhưng không thể xảy ra vào ban đêm vì các phản ứng của chu trình Can vin sử dụng các sản phẩm của pha sáng (ATP, NDAPH).

b.*Chức năng của lục lạp:
      +Lục lạp có chức năng quang hợp tổng hợp chất hữu cơ cho cây như hiđratcacbon, lipit, prôtein, phôtpholipit, axit béo..

      +Ngoài ra lục lạp còn giữ chức năng di truyền ngoài nhân.

  *Lục lạp của thực vật bậc cao có hình bầu dục có thể quay hướng thuận tện cho việc tiếp nhận ánh sáng mặt trời. Khi ánh sáng mặt trời quá mạnh,lục lạp xoay bề mặt tiếp xúc nhỏ nhất về phía ánh sáng để tránh bớt ánh sáng làm hư hại diệp lục tố, ngược lại khi ánh sáng yếu lục lạp xoay bề mặt tiếp xúc lớn nhất về phía ánh sáng dể hấp thụ ánh sáng tốt hơn.

  *Lục lạp ở cây ưa sáng có số lượng, kích thước và hàm lượng sắc tố trong lục lạp nhỏ hơn ở cây ưa bóng.


	0,5

0,5

0,25

0,25

	Câu 2b
	* Giá trị hệ số hô hấp thay đổi tùy thuộc vào nguyên liệu hô hấp.


- Nguyên liệu là Hydrocacbon (như đường, tinh bột) có RQ = 1 (do trong hô hấp         lượng eq \s\don1(\f(CO2,O2))  = eq \s\don1(\f(6,6))  = 1.


- Nguyên liệu là chất béo RQ < 1 (do giàu Hydro, nghèo O2 hơn so với cacbon Hydrat).


- Nguyên liệu là axit hữu cơ (thịt quả chanh) cho RQ > 1 (do chứa nhiều O2 hơn).


* RQ khác nhau ở những loài khác nhau, cơ quan khác nhau, các mô khác nhau ở cùng một cây (ví dụ các bộ phận của chanh).


* RQ bị ảnh hưởng bởi các quá trình trao đổi chất không có quan hệ với hô hấp và cũng biến đổi trong các pha sinh trưởng (ví dụ: Hạt cây gai nảy mầm và hạt cây gai chín).
	1,0( mỗi ý 0,25 điểm)
0,25

0.25


Câu 3 (2 điểm) : Sinh trưởng và phát triển ở thực vật


a. Trên một cây bạch đàn cao 5m, người ta đóng 2 đinh dài theo chiều nằm ngang, đối diện nhau vào thân cây, ở độ cao cách đất 1m. Sau nhiều năm khi cây cao đến 10m, chiều cao nơi đóng đinh so với mặt đất và khoảng cách của 2 đinh có thay đổi không? Vì sao?


b. Thế nào là hiện tượng xuân hóa? Nêu ứng dụng của hiện tượng này?

Đáp án: 

	Câu 3a
	- Chiều cao từ nơi đóng đinh đến mặt đất gần như không tăng lên. Khoảng cách giữa 2 đinh thì tăng lên. Vì: Bạch đàn là thực vật 2 lá mầm có sinh trưởng thứ cấp.
Sinh trưởng thứ cấp làm tăng đường kính của thân cây nên làm tăng khoảng cách giữa 2 đinh.

Cây có sinh trưởng sơ cấp, nhưng sinh trưởng sơ cấp của cây chỉ có ở đỉnh thân và đỉnh rễ. Ở phần thân cây gần gốc khi đóng đinh không có sinh trưởng sơ cấp nên khoảng cách từ vị trí đóng đinh xuống mặt đất không thay đổi
	0, 5

0, 5


	Câu 3b
	- Xuân hóa là hiện tượng ra hoa của cây phụ thuộc vào nhiệt độ thấp.

- Đối tượng: Nhiều loài cây mùa đông (lúa mì đông) hoặc cây hai năm (như bắp cải, cà rốt) chỉ ra hoa sau khi trải qua mùa đông giá lạnh tự nhiên hoặc được xử lý bởi nhiệt độ thấp (nhưng vẫn lớn hơn 0oC) thích hợp nếu được gieo vào mùa xuân.

- Ứng dụng: Nghiên cứu hiện tượng xuân hóa, để xác định nhiệt độ xuân hóa và giai đoạn xuân hóa phù hợp qua đó biến cây hai năm thành cây một năm.


	0,25

0,25

0,5


Câu 4 (1 điểm): Sinh sản ở thực vật:
c. Nêu ưu điểm phương pháp nuôi cấy mô tế bào trong sản xuất giống cây trồng. Cơ sở khoa học của phương pháp này?

d. Nêu một số ưu điểm của sinh sản hữu tính?
	Câu 4
	a.Ưu điểm

+ Nhân nhanh được các giống tốt và giống quý

+ Tạo được giống sạch bệnh

+ Tạo giống có phẩm chất di truyền đồng nhất

+ Hệ số nhân giống cao

Cơ sở khoa học: dựa vào tính toàn năng của tế bào, sự nguyên phân và phân hóa tế bào trong điều kiện dinh dưỡng phù hợp
b. Ưu điểm của sinh sản hữu tính: 

  + Tạo ra nhiều biến dị tổ hợp => tạo sự đa dạng cho sinh vật

  + Tăng khả năng thích nghi, tạo quần thể sinh vật có tiềm năng thích nghi

  + Trung hòa các đột biến có hại và tạo điểu kiện cho gen lặn biểu hiện thành kiểu hình

  + Cung cấp nguồn nguyên liệu phong phú cho chọn giống và tiến hóa
	0,25đ
0,25
0,25

0,25


Câu 5 (2 điểm): Cảm ứng ở thực vật, thực hành

a. So sánh hai hiện tượng sau:


A: Chiếu sáng với cường độ thích hợp từ mọi hướng vào một hoa thì hoa nở.


 B: Khi được chiếu sáng từ một hướng nhất định, cây chỉ mọc về hướng ấy.

b. Tiến hành thí nghiệm như sau: Chọn hai lá cây cùng loại đã để 48 giờ trong tối, một lá được chiếu sáng đơn sắc màu đỏ, một lá được chiếu sáng đơn sắc màu xanh tím. Sau đó nhuộm màu cả hai lá bằng iot. Hãy cho biết: Mục đích của thí nghiệm? Vì sao phải để cây trong tối? Nêu hiện tượng và giải thích thí nghiệm?

Đáp án: 

	Câu 5a
	Hiện tượng A: Chiếu sáng với cường độ thích hợp từ mọi hướng vào một hoa thì hoa nở: Quang ứng động (Ứng động sinh trưởng)

Hiện tượng B: Khi được chiếu sáng từ một hướng nhất định, cây chỉ mọc về hướng ấy: Hướng động (Hướng sáng)


* Giống nhau: 

- Đều là hình thức cảm ứng trả lời của thực vật trước tác nhân của môi trường.

- Đều chịu tác động của tác nhân là ánh sáng .

- Đều có sự tham gia của hoocmôn thực vật auxin, dẫn đến sự sinh trưởng không đồng đều ở hai phía của bộ phận cảm ứng.

- Giúp thực vật thích ứng được với các điều kiện biến động của môi trường.


* Khác nhau:

Hướng sáng

Quang ứng động

Kích thích của môi trường theo một hướng

Kích thích môi trường có thể từ mọi hướng

Hướng về tác nhân kích thích (+) hoặc hướng ngược lại, rời xa tác nhân kích thích (-)

Hướng cảm ứng bất kỳ.

Do tác động của các chất hoocmon thực vật (chất điều hoà sinh trưởng) gây ra sự sinh trưởng phân chia không đông đều của tế bào về hai phía đối diện nhau ở nơi thực hiện phản ứng.

Do tác động của tác nhân bên ngoài/bên trong gây ra nhưng biến đổi quá trình sinh hoá (trương nước, co nguyên sinh) với những mức độ khác nhau ở bộ phận thực hiện phản ứng.

Phản ứng chậm.

Phản ứng nhanh hơn.

Có ở hầu hết thực vật.

Mang tính chủng loại.
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	Câu 5b
	* Mục đích: Chứng minh ánh sáng đỏ quang hợp có hiệu quả cao hơn ánh sáng xanh tím
* Để cây trong tối để lá sử dụng hết tinh bột trước khi làm thí nghiệm

* Hiện tượng: Cả hai lá đều chuyển sang màu xanh đen khi nhuộm iot nhưng lá cây chiếu ánh sáng đổ màu sẫm hơn

* Giải thích: Ánh sáng đỏ có hiệu quả quang hợp cao hơn nên lá cây được chiếu ánh sáng đỏ quang hợp mạnh hơn, tổng hợp nhiều tinh bột hơn → Màu sẫm hơn
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Câu 6 (2 điểm): Tiêu hóa và hô hấp ở động vật


a. Ống tiêu hoá phân thành nhiều bộ phận khác nhau có tác dụng gì? Cho biết lợi ích của việc vi sinh vật sống cộng sinh trong ống tiêu hoá động vật ăn thực vật.

b. Cho bảng số liệu:

	Khí
	Áp suất từng phần tính mm thuỷ ngân

	
	Không khí
	Không khí trong phế nang
	Máu trong động mạch các mạch đi tới các phế nang
	Máu tĩnh mạch  trong các mạch từ phế nang đi ra

	O2
	159
	100-110
	40
	102

	CO2
	0.2-0.3
	40
	47
	40


Từ bảng trên rút ra được điều gì? Tại sao sự chênh lệch của khí CO2 tuy thấp, mà sự trao đổi khí CO2 giữa máu và không khí trong phế nang vẫn diễn ra bình thường?

Đáp án: 

	Câu 6a
	a. Sự chuyên hoá về chức năng của mỗi bộ phận ở ống tiêu hoá có nhiệm vụ khác nhau, giúp quá trình tiêu hoá đạt hiệu quả cao. 

Ví dụ: ở khoang miệng, răng, cơ nhai tham gia vào quá trình tiêu hoá cơ học, làm thức ăn nhỏ lại, làm tăng diện tích tác dụng của các enzim tiêu hoá lên thức ăn…

b. Cộng sinh giúp 2 bên cùng có lợi và tồn tại.Vi sinh vật lợi dụng môi trường thuận lợi trong dạ dày cỏ và manh tràng để sinh sống và sinh sản (dồi dào thức ăn, nhiệt độ phù hợp, môi trường ẩm và kiềm). Động vật có xương sống không tự sản suất ra enzim xenlulaza, nhưng vi sinh vật sản suất được và cả các enzim khác giúp phân huỷ thành xenlulozo và các chất dinh dưỡng có trong tế bào thực vật thành các chất đơn giản cung cấp cho bản thân chúng và cho động vật ăn thực vật. Bản thân vi sinh vật khi đi cùng thức ăn xuống các phần sau của ống tiêu hoá lại trở thành nguồn cung cấp protein quan trọng cho động vật ăn thực vật.
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	Câu 6b
	Bảng cho thấy:
- Liên quan đến trao đổi khí.

- Chênh lệch O2 và CO2 giữa các nơi.

Sự chênh lệch giữa áp suất thành phần của các khí trong máu đi tới phế nang và áp suất  từng phần của các khí đó trong không khí ở phế nang: O2 là 100-40=60 đến 110-40=70 mmHg; CO2 là 47-40=7 mmHg

Vì:

- Vận tốc khuếch tán của CO2 vào không khí trong phế nang lớn hơn O2 là 25 lần.

- Bề mặt trao đổi khí rộng, ẩm ướt, thông khí, giàu mạch máu.
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Câu 7 (2 điểm): Tuần hoàn

a. Khi thể tích máu trong cơ thể giảm thì cơ thể tự động chống mất nước như thế nào?

b. Tần suất bị cao huyết áp ở những người bệnh đái tháo đường cao hơn nhóm người bình thường 1,5 – 3 lần. Giải thích?

 Đáp án: 

	Câu 7a
	- Khi thể tích máu giảm là một kích thích gây tăng tiết ADH. Tác dụng này đặc biệt mạnh khi thể tích máu giảm từ 15 – 20 % khi đo nồng độ ADH có thể cao hơn bình thường 50 lần. mà ADH lại có tác dụng tăng tái hấp thu nước nên có thể chống mất nước.
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	Câu 7b
	Nguyên nhân là khi lượng đường Gluco trong máu tăng lên trên mức bình thường cơ thể người bệnh có xu hướng tăng lấy thêm nước để giảm nồng độ Glucozo trong máu. Điều này làm cho thể tích máu tăng lên, khoảng cách giữa các phân tử máu xa nhau hơn nên tăng ma sát với thành mạch và giữa các phân tử với nhau tăng lên khi vận chuyển, làm tăng áp lực lên thành mạch => Có nguy cơ cao huyết áp cao hơn người bình thường.
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Câu 8 (2 điểm): Cảm ứng ở động vật

a. Phân biệt sự lan truyên xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin và sợi trục không có bao miêlin. b. Dựa vào chức năng các vùng não bộ hãy nhận xét câu nói “người thuận tay trái nhanh nhẹn hơn hẳn người thuận tay phải”?

Đáp án: 

	Câu 8a
	      Sợi trục không có bao miêlin

         Sợi trục có bao miêlin

-Lan truyền liên tục từ vùng này sang vùng khác kề bên.

-Tốc độ chậm hơn.

-Năng lượng tiêu tốn nhiều hơn

-Lan truyền theo cách nhảy cóc từ eo Ranvie này sang eo Ranve khác.

-Tốc độ lan truyền nhanh hơn.

-Năng lượng tiêu tốn ít hơn.
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	Câu 8b
	Nhận xét câu nói “người thuận tay trái nhanh nhẹn hơn hẳn người thuận tay phải” 

Não bộ chia thành 2 bán cầu: trái và phải. 

- Bán cầu trái chi phối phần lớn hoạt động của nửa phải cơ thể, có quan hệ đặc biệt với sự phát triển ngôn ngữ, gọi là "bán cầu ưu thế ngôn ngữ". Ở đây, các xung cảm giác tập hợp ở mức cao nhất để hình thành tín hiệu ngôn ngữ và khái niệm trừu tượng. Do đó, chức năng của bán cầu trái thiên về giai đoạn nhận thức lý tính, và hình thành tư duy trừu tượng.

- Bán cầu não phải chi phối nửa bên trái cơ thể. Thông qua sự chỉnh hợp, các xung cảm giác tạo ra hình ảnh cụ thể về vạn vật, con người, không gian và thời gian. Do đó, bán cầu phải thiên về giai đoạn nhận thức cảm tính, gọi là "bán cầu ưu thế không lời".

- Bán cầu não trái điều khiển tay phải, bán cầu não phải điều khiển tay trái. Nếu ta vận động tay (nhất là ngón tay), ta có thể kích thích tế bào não ở khu vực nhất định, làm cho não phát triển. Điều đó có nghĩa là, nếu người nào thường dùng tay phải, não trái sẽ phát triển hơn, và ngược lại.

- Quá trình từ thị giác tới phản ứng ở người thuận tay phải và tay trái có khác nhau. Ở người thuận tay phải, đường nối thần kinh có dạng: "bán cầu não phải - bán cầu não trái - tay phải". Ở người thuận tay trái: "bán cầu não phải - tay trái". Rõ ràng, thông tin từ thị giác đến động tác ở người thuận tay trái bớt được một khâu, do đó phản ứng nhanh hơn.

(Nhận xét đó hoàn toàn chính xác
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Câu 9 (2 điểm): Sinh sản ở động vật

a. Nêu vai trò của ostrogen và progesterone trong sinh sản. Tác động của 2 hoocmon này có gì khác nhau?
b. Nếu một người phụ nữ bị rối loạn chức năng vỏ tuyến trên thận làm tăng đáng kể hoocmôn sinh dục nam trong máu sẽ dẫn đến hậu quả gì? Giải thich?

Đáp án:

	Câu 9a
	*   Vai trò chung của progesteron và ostrogen trong sinh sản:
Ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi làm giảm tiết FSH, LH

Hình thành và duy trì lớp niêm mạc tử cung

Có tác dụng an thai

*    Sự khác nhau:

· Ostrogen: được tiết ra từ buồng trứng và sau khi mang thai được tiết ra từ nhau thai.

Tác dụng hình thành và duy trì lớp niêm mạc tử cung ở mức độ thấp

Hình thành lớp niêm mạc tử cung đầu tiên . Từ lớp niêm mạc này mới hình thành các thụ thể tiếp nhận progesteron. 

Progesteron: được tiết ra từ thể vàng và từ nhau thai

Có vai trò giống của ostrogen nhưng hoạt tính cao hơn. Sau khi Ostrogen hình thành lớp niêm mạc tử cung đầu tiên và hình thành thụ thể tiếp nhận progesterone thì lúc này làm dày lớp niêm mạc tử cung lên chủ yếu là do tác động của progesterone.
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	Câu 9b
	Người phụ nữ đó sẽ không có kinh nguyệt vì:

Hoocmon sinh dục nam ức chế vùng dưới đồi=> giảm tiết GnRH, ức chế tuyến yên => giảm tiết FSH và LH.

Không đủ hoocmon kích thích buồng trứng hoạt động làm giảm hoocmon buồng trứng, không có trứng chín và rụng => mất kinh nguyệt.  
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Câu 10 (2 điểm): Sinh trưởng phát triển, bài tiết


a. Điền tên hoocmôn liên quan hoặc các hiện tượng tương ứng vào bảng sau.


	Hiện tượng
	Hoocmôn liên quan.

	Nòng nọc biến thành ếch từ giai đoạn rất nhỏ. 
	

	Hình thành đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp ở giới cái.
	

	
	GH thừa ở  giai đoạn trưởng thành 

	Ức chế quá trình lột xác  
	

	
	Ecđixơn


b. Giải thích tai sao bệnh nhân với bệnh giảm chức năng thận thường thiếu máu? Mặt khác ,vì sao một số người bị u tại thận lại bị chứng tăng sản hồng cầu quá mức?     

	Câu 10a
	( Mỗi ý đúng 0,2 điểm)
Hiện tượng

Hoocmôn liên quan

Nòng nọc biến thành ếch từ giai đoạn rất nhỏ.

Tirôxin.

Hình thành đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp ở giới cái. 

Ơstrôgen.

Gây bệnh to đầu xương chi.

GH thừa ở  giai đoạn trưởng thành. 

Ức chế quá trình lột xác.  

Juvenin

Kích thích quá trình lột xác biến sâu thành bướm.

Ecđixơn.
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	Câu 10b
	- Vì: + Erythrropoietin là hoocmon điều hoà sinh hồng cầu.

   + Khi người tập thể thao -> thiếu O2 nặng trong tế bào -> tăng erythrpoietin -> tăng sinh hồng cầu -tăng khả năng kết hợp với O2.

- Dự đoán : Nếu sử dụng lâu dài : -> số lượng hồng cầu trong máu ngoại vi tăng lên quá mức-> mất cân bằng -> bệnh đa hồng cầu.-> Tăng độ nhớt của máu -> cản trở cho việc lưu thông máu và hoạt động của tim-> có nguy cơ bị khối huyết hoặc đông máu rải rác trong lòng mạch
- Bệnh nhân giảm chức năng thận -> sản xuất ít erythropoietin -> Tuỷ sản xuất ít hồng cầu -> thiếu máu.

- Người bị u tại thận -> tăng hoạt động mô -> tăng sản xuất erythropoientin -> tuỷ xương sản xuất hồng cầu tăng.          
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